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	THỨ
	TIẾT
	7B1
(N.Trang)
	7B2
(Hồng (H))
	7B3
(Dung)
	7B4
(L.Xuân)
	9D1
(Thủy)
	9D2
(Vân)
	9D3
(Hải)

	2
	1
	HĐ TN HN- N.Trang
	HĐ TN HN- Hồng (H)
	HĐ TN HN- Dung
	HĐ TN HN- L.Xuân
	HĐ TN HN- Thủy
	HĐ TN HN- Vân
	HĐ TN HN- Hải

	
	2
	Ngữ văn - Mai
	GD ĐP - Dung
	KHTN - Thảo
	Công nghệ - Thanh
	GD ĐP- Sen
	NT- N.Trang
	Công nghệ - Vân

	
	3
	GDTC- Duy
	KHTN - Hồng (H)
	GDCD - Mai
	Toán - Vân
	Ngữ văn - Thủy
	LS&ĐL - Sen
	Tiếng Anh - Hồng (A)

	
	4
	KHTN- Thảo
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Công nghệ - Thanh
	NT- Thơm
	GDTC- Duy
	Ngữ văn - Dung
	KHTN - Sen

	
	5
	
	
	
	
	Tin học - Tuyết
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	NT- N.Trang

	3
	1
	GDTC- Duy
	Ngữ văn - Dung
	NT- Thơm
	Toán - Vân
	GDCD - Mai
	Tin học - Tuyết
	Tiếng Anh - Hồng (A)

	
	2
	Ngữ văn - Mai
	Ngữ văn - Dung
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Toán - Vân
	LS&ĐL - Sen
	GDTC- Duy
	Toán - Tuyết

	
	3
	Ngữ văn - Mai
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Toán - Nguyệt
	GDTC- Thịnh
	Toán - Tuyết
	LS&ĐL - Thủy
	GDTC- Duy

	
	4
	Toán - Vân
	LS & ĐL- Sen
	GDTC- Duy
	LS & ĐL- Thương
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Ngữ văn - Dung
	[bookmark: _GoBack]GDCD - Mai

	
	5
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	LS & ĐL- Sen
	HĐ TN HN- Dung
	LS & ĐL- Thương
	HĐ TN HN- Thủy
	HĐ TN HN- Vân
	Tin học - Tuyết

	4
	1
	LS & ĐL- Sen
	GDTC- Thơm
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	NT- N.Trang
	KHTN - Hồng (H)
	Toán - Vân
	Ngữ văn - Hải

	
	2
	LS & ĐL- Sen
	KHTN- Hồng (H)
	Toán - Nguyệt
	KHTN- Thảo
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	NT- Thơm
	Ngữ văn - Hải

	
	3
	Toán - Vân
	Toán - Hằng
	Toán - Nguyệt
	KHTN- Thảo
	NT- N.Trang
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	LS&ĐL - Sen

	
	4
	HĐ TN HN- N.Trang
	Toán - Hằng
	LS & ĐL- Sen
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	NT- Thơm
	GD ĐP- Thương
	Công nghệ - Vân

	
	5
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	NT- Thơm
	KHTN- Thảo
	LS & ĐL- Thương
	Công nghệ - Hằng
	Công nghệ - Vân
	HĐ TN HN- Hải

	5
	1
	GD ĐP- Dung
	HĐ TN HN- Hồng (H)
	KHTN- Thảo
	Ngữ văn - L.Xuân
	LS&ĐL - Thủy
	KHTN - D.Trang
	Tiếng Anh - Hồng (A)

	
	2
	LS & ĐL- Sen
	GDCD - Mai
	GD ĐP- Dung
	GDCD - Hồng (A)
	Ngữ văn - Thủy
	KHTN - D.Trang
	KHTN - Hồng (H)

	
	3
	Ngữ văn - Mai
	Toán - Hằng
	Ngữ văn - Dung
	KHTN- Thảo
	Toán - Tuyết
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	LS&ĐL - Thủy

	
	4
	KHTN- Thảo
	Toán - Hằng
	LS & ĐL- Sen
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	KHTN - D.Trang
	GDCD - Mai
	Toán - Tuyết

	
	5
	KHTN- Thảo
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	LS & ĐL- Sen
	HĐ TN HN- L.Xuân
	Công nghệ - Hằng
	LS&ĐL - Thủy
	KHTN - D.Trang

	6
	1
	Toán - Vân
	GDTC- Thơm
	GDTC- Duy
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Toán - Tuyết
	Ngữ văn - Dung
	KHTN - D.Trang

	
	2
	KHTN- Thảo
	LS & ĐL- Sen
	Ngữ văn - Dung
	GDTC- Thịnh
	KHTN - D.Trang
	Toán - Vân
	GDTC- Duy

	
	3
	NT- Thơm
	Công nghệ - Thanh
	Ngữ văn - Dung
	Ngữ văn - L.Xuân
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	GDTC- Duy
	Toán - Tuyết

	
	4
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	Ngữ văn - Dung
	KHTN- Thảo
	Toán - Vân
	GDTC- Duy
	KHTN - Sen
	Toán - Tuyết

	
	5
	Công nghệ - Thanh
	Tin học - Tuyết
	Tiếng Anh - Hồng (A)
	KHTN- Thảo
	KHTN - Sen
	Công nghệ - Vân
	NT- Thơm

	7
	1
	Toán - Vân
	Ngữ văn - Dung
	NT- N.Trang
	Tin học - Tuyết
	Ngữ văn - Thủy
	KHTN - Hồng (H)
	Ngữ văn - Hải

	
	2
	Tin học - Tuyết
	NT- N.Trang
	Toán - Nguyệt
	GD ĐP- L.Xuân
	Ngữ văn - Thủy
	Ngữ văn - Dung
	Ngữ văn - Hải

	
	3
	NT- N.Trang
	KHTN- Hồng (H)
	Tin học - Tuyết
	Ngữ văn - L.Xuân
	LS&ĐL - Thủy
	Toán - Vân
	GD ĐP- Hải

	
	4
	GDCD - N.Trang
	KHTN- Hồng (H)
	Ngữ văn - Dung
	Ngữ văn - L.Xuân
	Toán - Tuyết
	Toán - Vân
	LS&ĐL - Thủy

	
	5
	HĐ TN HN- N.Trang
	HĐ TN HN- Hồng (H)
	HĐ TN HN- Dung
	HĐ TN HN- L.Xuân
	HĐ TN HN- Thủy
	HĐ TN HN- Vân
	HĐ TN HN- Hải



